
STT MSĐT
Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)
Tên thương mại Quy cách kỹ thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu hành hoặc 

số GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu

(đồng)

Thành tiền 

(đồng)

Chủng loại 

(Model /Ký 

mã hiệu)

1 A28
PP230047

1979

Test nhanh 

phát hiện

kháng 

nguyên 

NS1 vi rút 

sốt xuất 

huyết

Dụng cụ xét 

nghiệm nhanh phát 

hiện vi rút, vi 

khuẩn (Sốt xuất 

huyết)

* Test nhanh chẩn đoán 

Sốt xuất huyết kháng 

nguyên.

Dạng khay

* Độ nhạy: 95%

* Độ đặc hiệu: 95%

Bì/1 test

HSCB

230001991/PCBB-

HCM

Dewei
Trung 

Quốc
Test 3.000     28.000 84.000.000 DENC-DW32

Tổng giá trị: 84.000.000Danh mục gồm 01 mặt hàng

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Tên nhà thầu: Công ty TNHH  MTV Thiết Bị Y tế Đại Việt

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Địa chỉ: Số 205/11 Bạch Đằng, P Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định 

Điện thoại: 0905070736 

        DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU
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